
UỶ BAN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường TH Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Khánh An 19/06/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

2 Nguyễn Hồng Bảo Ánh 1/6/2013 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

3 H Lê Ayun 30/11/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
4 Y Kiêt Ayun 14/09/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
5 Y Phức Ayun 30/10/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
6 Y Rô Bin Ayun 28/11/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
7 Nguyễn Ngọc Nhã Ân 20/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

8 Nguyễn Thiên Ân 15/07/2013 Nam Thái TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

9 H Hồng Brit 15/08/2013 Nữ Ê-đê Tình thương
10 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 05/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

11 Nguyễn Ngọc Minh Châu 31/01/2013 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ

12 Trần Kim Chi 03/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

13 Nguyễn Chí Dũng 11/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

14 Nguyễn Trọng Dũng 20/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

15 Nguyễn Văn Tiến Dũng 16/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

16 Phạm Mỹ Duyên 07/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

17 Bùi Ngọc Trà Giang 29/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

18 Trần Thị Khánh Hà 31/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

19 Phạm Gia Hảo 26/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

20 Nguyễn Gia Hân 03/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

21 Hoàng Thị Thu Hương 10/01/2012 Nữ Tày Tiểu học Eawy
22 Y Wip Niê Kdăm 22/09/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
23 Văn Thị Trâm Anh Niê Kđăm 01/07/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
24 Đặng Thế Kiên 12/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

25 Hồ Nguyễn Hoàng Khang 08/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
26 Lê Trần Hoàng Khang 28/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
27 Lưu Nguyễn Gia Khang 05/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

28 Đỗ Đăng Khánh 02/09/2013 Nam Kinh Tiểu học Đồng Liên

29 Phạm Lê Ngân Khánh 08/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

30 Lê Hoàng Long 08/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

31 Trần Đại Lộc 26/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

32 Nguyễn Thanh Mai 22/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

33 Nguyễn Đỗ Hà My 21/11/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC DÂN LẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM

34 Nguyễn Hoàng Nam 16/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

35 Trần Bảo Nam 09/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

36 H Ha Ni 23/12/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
37 Nguyễn Hồng Sang Niê 24/07/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
38 Nguyễn Văn Bảo Ngọc 01/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
39 Phạm Kim Ngân 08/09/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
40 Hồ Đăng Nguyên 12/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

41 Tăng Hiếu Nhật 21/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

42 Nguyễn Đan Như 25/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

43 Nguyễn Quyết Tiến 03/08/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

44 Nguyễn Mai Phương Thúy 01/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

45 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/06/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
46 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 08/06/2013 Nữ Kinh Tiểu học Kim Đồng

47 Nguyễn Công Phú Trọng 07/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

48 Nguyễn Đức Trọng 23/01/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

49 Nguyễn Đặng Thành Vinh 30/11/2013 Nam Kinh Tình thương Vinh Sơn

50 Lê Quốc Vương 28/12/2012 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
51 Đặng Hoàng Yến 04/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
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Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

       DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ HIỀN



UỶ BAN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường TH Ghi chú
1 Nguyễn Lan Anh 22/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
2 Nguyễn Thuần Ayun 07/03/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
3 Y Sô Ayun 28/07/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
4 Lâm Trí Bảo 03/09/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

5 H Diệu Bkrông 05/10/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
6 H Vân Byă 20/05/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
7 H Vy Byă 25/01/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
8 Y Bảo Byă 09/01/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
9 Trần Nguyễn Giang Châu 30/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

10 Phạm Hữu Chí 17/08/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
11 Lê Ngọc Diễm 13/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
12 Võ Trần Uy Dũng 04/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
13 Lê Quang Đạt 26/07/2013 Nam Kinh Tiểu học Kim Đồng

14 H Ngọc Êban 06/04/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
15 Ngô Quang Vinh Êban 16/09/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
16 Trần Huy Hoàng 26/01/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
17 Bùi Tuấn Hùng 17/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

18 Nguyễn Hoàng Gia Huy 28/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

19 Trịnh Thanh Kiều 07/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

20 Y Khoa Knul 15/11/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
21 Đặng Minh Khang 20/08/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

22 Võ Ngọc Khang 13/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
23 Vũ Tuấn Khang 10/04/2013 Nam Kinh Tiểu học Kim Đồng

24 Đào Thị Thùy Linh 13/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

25 Lê Gia Mẫn 08/07/2012 Nữ Kinh Tình thương
26 Lê Thị Huyền My 21/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
27 Nguyễn Ngọc Thảo My 20/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

28 H Ân Niê 13/06/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
29 Trần Hồng Ngọc 09/04/2013 Nữ Kinh TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ

30 Nguyễn Tuyết Nhi 15/02/2013 Nữ Kinh Tiểu học Trần Quốc Toản

31 Lê Thị Phương Nhi 03/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

32 Mai Thảo Nhi 14/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

33 Nguyễn Thanh Phong 23/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
34 R Com Y Phú 14/09/2013 Nam Gia-rai TIỂU HỌC Y JÚT
35 Trần Công Phú 26/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
36 Trương Quang Phúc 18/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

37 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10/09/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

38 Võ Tòng 03/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

39 Ngô Thanh Tú 13/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
40 Nguyễn Phạm Minh Tuấn 25/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
41 Trần Lê Anh Tuấn 04/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

42 Hà Vương Thái 05/01/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

43 Lê Bá Thắng 24/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

44 Nguyễn Hoàng Anh Thư 06/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
45 Lê Phương Bảo Trân 11/05/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
46 Nguyễn Thị Bảo Trân 05/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

47 Đặng Minh Trí 22/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
48 Nguyễn Trần Nhã Uyên 20/09/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

49 Trần Nguyên Vũ 13/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
50 Phạm Thị Hoàng Yến 28/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
51 Nguyễn Hoàng Thuyên Kim 24/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
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             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6B NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: RƠ CHĂM H' TRÀ

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG



UỶ BAN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường TH Ghi chú
1 Lê Gia Vĩnh An 20/10/2013 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

2 Nguyễn Ngọc Bảo An 05/08/2011 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

3 Lê Hồng An 25/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

4 Bùi Ngọc Anh 26/12/2013 Nữ Kinh TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ

5 Đào Trí Anh 17/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC DÂN LẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM

6 Nguyễn Duy Anh 07/08/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
7 Vũ Hoàng Châm Anh 11/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

8 H La Ra Ayun 9/4/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
9 H Linh Ayun 24/12/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT

10 H Sương Ayun 22/06/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
11 Y Dân Ayun 04/07/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
12 An Đặng Thiên Ân 03/06/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

13 Y Thạch K Buôr 19/10/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
14 Mã Hoàng Duy 01/10/2013 Nam Nùng Tiểu học Lê Hồng Phong

15 Nguyễn Công Đạt 10/08/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
16 Lê Văn Hoàn 07/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

17 Nguyễn Phan Quốc Huy 01/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

18 Y Mạnh Kbuôr 11/06/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
19 Ngô Tùng Lâm 15/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

20 Nguyễn Trần Hà Mi 18/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

21 Phạm Trần Thảo My 13/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

22 Nguyễn Trần Ngọc Mỹ 01/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

23 Trần Bảo Nam 9/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
24 H Dan Ny Niê 12/04/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
25 H Quyên Niê 22/01/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
26 Y Na Than Niê 20/12/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
27 Trần Phạm Hải Ngọc 02/06/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
28 Trần Thảo Nguyên 20/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

29 Trần Hải Phong 14/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

30 Phan Nguyễn Tú Phi 02/12/2012 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

31 Ngô Thiên Phúc 03/03/2013 Nam Tày TIỂU HỌC Y JÚT
32 Văn Xuân Tài 26/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

33 Đoàn Thị Mỹ Tâm 07/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
34 Trần Đắc Nhân Tâm 06/01/2013 Nam Kinh Tiểu học Hoàng Hoa Thám

35 Nguyễn Minh Tiến 19/11/2013 Nam Kinh Tiểu học Trần Quốc Toản

36 Nguyễn Huy Tuấn 20/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

37 Trần Nghiêm Thanh Tùng 21/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
38 Nguyễn Trần Xuân Thành 17/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

39 Nguyễn Đức Thắng 18/11/2012 Nam Kinh Tiểu học Trần Quốc Toản

40 Cao Hữu Thắng 24/11/2012 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
41 Nguyễn Ayun Thiên 10/12/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
42 Nguyễn Thị Anh Thư 02/08/2013 Nữ Kinh TH Nguyễn Viết Xuân

43 Phan Hoàng Anh Thư 05/05/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
44 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 14/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

45 Lê Ngọc Bảo Trâm 17/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
46 Nguyễn Minh Trí 17/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

47 Lê Thị Ngọc Uyên 06/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

48 Nguyễn Hoàng Mai Uyên 09/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

49 Trương Thị Hạ Vi 23/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
50 Trương Thị Như Ý 21/11/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
51 Trần Ngọc Tâm Yên 18/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
52 Trần Hà Duy Quý 15/01/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6C NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: ĐINH THỊ HIỀN

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG



UỶ BAN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường TH Ghi chú

1 Hoàng Lê Đức Anh 04/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
2 Huỳnh Nguyễn Quốc Anh 18/04/2013 Nam Kinh Tiểu học Trần Quốc Toản
3 Vi Li Phương Anh 02/12/2013 Nữ Nùng TIỂU HỌC Y JÚT
4 Vũ Trần Ngọc Ánh 21/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
5 H Rô Na Ayun 06/05/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
6 Vũ Trần Gia Bảo 28/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
7 Huỳnh Băng Băng 18/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
8 Trần Ngọc Hoàng Châu 08/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
9 Lê Thị Linh Chi 09/09/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
10 Đào Thị Phương Chi 29/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
11 Hồ Sỹ Dũng 21/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
12 Vũ Văn Dũng 13/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
13 Hồ Khánh Duy 24/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
14 Nguyễn Thành Đạt 23/09/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
15 Nguyễn Vũ Thiên Đăng 22/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
16 Chu Quang Đăng 04/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
17 H Na Ry Êban 24/10/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
18 Bùi Việt Hoàng 25/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
19 Ngô Gia Hân 20/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
20 Đoàn Thị Bích Hồng 06/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
21 Trương Công Hợp 03/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
22 Nguyễn Phi Hùng 11/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
23 Trần Lê Ngọc Huyền 03/01/2013 Nữ Kinh TH Nguyễn Viết Xuân
24 Phạm Tuấn Hưng 07/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
25 H Ni Si Niê Kdăm 16/06/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
26 Lê Anh Kiệt 17/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
27 Y Ni Ksơr 08/09/2013 Nam Gia-rai Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
28 Lê Hoàng Đăng Khoa 08/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
29 Huỳnh Đại Lâm 12/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
30 Y Li Dân Mlô 20/05/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
31 Đinh Thị Hoàng My 11/05/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
32 Nguyễn Bảo Nam 26/09/2013 Nam Mường TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ
33 H' Tiên Niê 03/08/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
34 H' Trang Niê 02/02/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
35 Y Men Niê 19/11/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
36 Y Rô Dy Niê 08/03/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
37 Y Thắng Niê 05/08/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
38 Nguyễn Phạm Thu Nguyệt 16/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
39 Ngô Hà Tuyết Nhi 15/07/2012 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
40 Nguyễn Võ Linh Nhi 09/11/2013 Nữ Kinh Tiểu học Kim Đồng
41 Đinh Ngọc Nhung 08/07/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
42 Nguyễn Đức Phát 28/09/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
43 Trịnh Minh Phú 19/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
44 Nguyễn Ty Quân 02/08/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
45 Phạm Văn Tuyên 05/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
46 Hoàng Nhật Thiên 8/9/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
47 Đặng Diệu Thùy 15/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
48 Đặng Phương Thùy 15/02/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
49 Trịnh Phương Thùy 02/11/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
50 Đỗ Đặng Bảo Trân 18/09/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
51 Lương Tường Vy 15/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
52 Hồ Lê Duy Nhân 6/1/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

Nam 28
Nữ 24

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

       DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6D NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: HÀ THỊ MỤI



UỶ BAN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Bảo An 15/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

2 Đoàn Trần Quỳnh Anh 23/11/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

3 Nguyễn Mai Hạnh Phương Anh 02/05/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 16/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
5 Đinh Thiên Bảo 04/10/2013 Nam Mường TH, THCS VÀ THPT VICTORY

6 Hồ Gia Bảo 26/05/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

7 H' Đa Linh K Buôr 04/06/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
8 Cao Ngọc Diệp 20/05/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
9 H Boen Êban 16/12/2012 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT

10 H Châu Êban 12/08/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
11 Y Khánh Êban 24/10/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
12 Đặng Hoàng Gia 11/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
13 Nguyễn Thị Giang 13/07/2013 Nữ Kinh Tiểu học Kim Đồng

14 Nguyễn Hoàng Thanh Huy 12/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

15 Trần Hoàng Khánh Huy 30/01/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
16 Võ Văn Huy 20/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
17 Trần Hữu Kiên 22/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

18 Lê Vinh Khang 28/11/2013 Nam Kinh TH Nguyễn Viết Xuân

19 Dương Thị Minh Khánh 22/06/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT

20 Hà Thị Ngọc Lan 25/06/2012 Nữ Thái Tiểu học Nhà may mắn

21 Nguyễn Ngọc Lâm 07/09/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
22 Trần Tiểu Long 23/11/2013 Nam Kinh Tiểu học Trần Quốc Toản

23 Nguyễn Nhật Minh 19/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

24 H Ut Mlô 03/07/2012 Nữ Ê-đê Tình thương
25 Trần Diễm My 28/11/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
26 H Hạnh Niê 23/08/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
27 Y Hân Niê 26/01/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
28 Nguyễn Thanh Ngân 11/7/2013 Nữ Kinh TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ

29 Cao Hữu Nguyên 04/12/2012 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

30 Lê Nhật Nhã 16/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
31 Phan Nguyễn Đình Nhật 08/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

32 Hoàng Thị Quỳnh Như 18/09/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
33 Lê Kiều Oanh 03/11/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
34 Lê Cao Phát 06/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
35 Nguyễn Hồ Hoàng Phát 22/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
36 Nguyễn Thanh Phong 02/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
37 Hồ Gia Phúc 04/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

38 Nguyễn Anh Tuấn 28/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

39 Phạm Mai Cát Tường 05/04/2013 Nữ Kinh TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ

40 Nguyễn Chí Thiện 17/07/2013 Nam Kinh TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ

41 Nguyễn Thị Kim Thúy 08/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
42 Pham Ngọc Minh Thư 06/06/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

43 Nguyễn Lê Hoài Thương 17/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
44 Nguyễn Mai Thị Ngọc Trinh 22/04/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
45 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 10/08/2013 Nữ Kinh Tiểu học Kim Đồng

46 Hồ Quốc Trọng 01/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
47 Đỗ Gia Trung 12/09/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

48 Nguyễn Vĩ 01/03/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
49 Cù Khánh Khôi Vỹ 31/10/2011 Nam Mường TH Nguyễn Viết Xuân

50 Y Tan A Yun 6/17/2011 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
51 Võ Nguyễn Thảo Vi 09/11/2013 Nữ Kinh TH số 2 Hoài Hảo

Nam 26
Nữ 25 HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6E NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ HOÀI NAM

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2024



UỶ BAN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường TH Ghi chú

1 Võ Thị Hoài An 08/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

2 Phạm Ngọc Kim Anh 27/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

3 Lê Thị Kim Ánh 09/01/2013 Nữ Kinh Tiểu học Kim Đồng
4 H Yến Ayun 27/07/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
5 Ông Nguyễn Thiên Ân 31/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

6 Y Thanh Niê Brít 31/10/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
7 Đỗ Mạnh Cường 13/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

8 Lê Thị Thùy Dương 07/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
9 Ngô Tùng Dương 04/12/2011 Nam Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

10 Phan Thùy Dương 21/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

11 H Nga Êban 13/02/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
12 Trịnh Ngọc Hà 02/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
13 Phan Thị Bảo Hân 14/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
14 Phan Thị Gia Hân 14/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
15 Lê Bá Nhật Huy 25/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
16 Nguyễn Y Hiệp Kdoh 06/06/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

17 Nguyễn Kiều Oanh Knul 21/07/2012 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
18 Đinh Hữu Khang 11/04/2013 Nam Mường TH NGUYỄN ĐỨC CẢNH

19 Nguyễn Lê Cát Linh 01/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

20 Đỗ Trung Hoàng Mlô 03/01/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
21 Lê H Đô Ri Mlô 18/07/2012 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
22 Y Khoa Mlô 06/02/2013 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
23 Phạm Ngọc Trà My 28/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
24 H Viên Niê 06/03/2013 Nữ Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
25 Y Noan Niê 09/01/2012 Nam Ê-đê TIỂU HỌC Y JÚT
26 Phan Ngọc Thu Ngân 12/05/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

27 Hoàng Ngọc Gia Nguyên 16/07/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

28 Bùi Thị Ánh Nguyệt 14/09/2013 Nữ Mường TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

29 Nguyễn Ngọc Thảo Như 13/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
30 Nguyễn Bá Phong 03/11/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

31 Nguyễn Thị Mai Phương 18/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

32 Nguyễn Minh Quân 16/07/2013 Nam Kinh Tiểu học Kim Đồng
33 Dương Kiến Quốc 26/08/2013 Nam Kinh Tiểu học Vĩnh Tring
34 Nguyễn Hoàng Sang 24/02/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

35 Phạm Ngọc Thủy Tiên 20/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
36 Nguyễn Đình Tùng 25/10/2013 Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT VICTORY

37 Ngô Thanh Tuyền 19/12/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

38 Lê Ngọc Thành 25/10/2011 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
39 Ngô Hòa Thắng 24/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

40 Trần Hoàng Khánh Thi 04/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
41 Nguyễn An Thư 03/01/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

42 Nguyễn Anh Thư 10/03/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
43 Phan Hoài Bảo Trân 31/08/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
44 Phạm Nguyễn Cao Trí 25/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
45 Nguyễn Minh Triều 26/10/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
46 Hồ Quang Trường 28/02/2013 Nam Kinh Tiểu học Kim Đồng
47 Lâm Sanh Vũ 21/09/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

48 Nguyễn Trường Vũ 17/12/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

49 Võ Mai Trường Vy 30/10/2013 Nữ Kinh TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

50 Phạm Hoàng Xuân 07/04/2013 Nam Kinh TIỂU HỌC Y JÚT
51 Hoàng Thanh Trúc 10/26/2013 Nữ Kinh Tiểu học Kim Đồng

Nam 24
Nữ 27 HIỆU TRƯỞNG

          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6G NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2024
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